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Đại học Đồng Tháp sau 

01 năm tập luyện

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 

thá́ng 

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN

16
Phạm Việt 

Thanh

Xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá tâm lý cho nữ vận 

động viên đội tuyển đá 

cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

số 3, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

17
Trần Minh 

Hùng

Lựa chọn các test kiểm tra 

thể lực và kỹ thuật môn 

bóng đá cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục 

Thể chất Trường Đại học 

Đồng Tháp.

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

5/2022

2022
0866-

7675
ISSN

18
Trần Minh 

Sang

Nâng cao nhận thức 

phòng chống tội phạm 

xâm hại nhân phẩm, danh 

dự của sinh viên Trường 

Đại Học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Kỳ 2 

tháng 6 

năm 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

19

Trần Thị Kim 

Ngọc*

Nguyễn Ngọc 

Tiến

Giải pháp nâng cao chất 

lượng Giáo dục thể chất 

cho sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 

tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN



20

Trần Văn 

Điền* 

Tiêu Thanh 

Sang

Thực trạng và giải pháp 

cơ bản nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng giáo 

dục đạo đức cách mạng 

cho sinh viên trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Số 1, 

02/2022
2022

0866-

7675
ISSN

21
Cao Thị Bích 

Liên

Giải pháp rèn luyện kĩ 

năng thuyết trình của sinh 

viên Tiểu học Mầm non 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 

Tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN

22
Đỗ Thị Như 

Uyên

Hướng dẫn sinh viên sử 

dụng sơ đồ tư duy trong 

giảng dạy học phần " Sinh 

lí học học sinh tiểu học" 

tại trường Đaị học Đồng 

Tháp

Tạp chí Giáo dục

Số đặc 

biệt 5, 

05/2022

2022
2354-

0753
ISSN

23
Dương Huy 

Cẩn

Khai thác kiến thức từ 

phương tiện trực quan 

trong dạy học các môn 

TN-XH ở tiểu học 

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 3, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

24

Cao Quốc 

Định*

Hà Thái Thủy 

Lam

Khai thác hiệu quả của 

một số công cụ dạy học 

trực tuyến

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số 

260/202

2

2022
1859-

0810
ISSN

25

Cao Quốc 

Định*1

Hà Thái Thủy 

Lam2

Ứng dụng phần mềm 

Moldflow mô phỏng ép 

phun đế lót ly nhựa

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số 259/ 

2022
2022

1859-

0810
ISSN

26
Hoàng Nhị 

Bình

Phát huy tính tích cực chủ 

động của sinh viên

 đại học mầm non trong 

tập đọc nhạc

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Kỳ 2, 

Tháng 

4/2022

2022
1859-

3917
ISSN

27 Hoàng Thị Quế

Biện pháp rèn luyện kỹ 

năng sử dụng từ cho học 

sinh lớp 3 trong dạy học 

luyện từ và câu

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 258, 

kỳ 1-

2/2022

2022
1859-

0810
ISSN



28

Hoàng Thị 

Quế*, 

Trần Tuấn Anh

Giáo dục kỹ năng tự chăm 

sóc sức khỏe trong việc 

phòng, chống dịch Covid-

19 cho học sinh TH 

Thành Phố Cao Lãnh 

Tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 260, 

kỳ 1-

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN

29
Huỳnh Thị 

Trúc Giang

Bồi dưỡng năng lực sư 

phạm cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN

30

Quoc-Chung 

Vu*1

Dieu-Thuy Thi 

Pham2

Duy-Cuong 

Le3

Correlations among 

Perception, Emotion and 

Behavior in Sustainable 

Development of 

Mathematical Creativity 

Competency of Primary 

School Students in 

Vietnam

Journal of 

Educational and 

Social Research 

Vol 12 

No 1, 

January 

2022

2022

2240-

0524/

2239-

978X

 Scopus 

31
Lê Thị Bích 

Vân

Play - based learning for 

kindergarten: An 

overview study

Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ

Đại học Thái 

Nguyên

Số 227, 

3/2022
2022

1859 - 

 2171, 

2734 - 

 9098

ACI

32 Lê Thị Lan

Phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho trẻ 5-6 

tuổi qua hoạt động khám 

phá khoa học ở trường 

mầm non

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 265, 

Kì 2 

tháng 

05/2022

2022
 1859-

0810
ISSN

33
Lê Thị Thanh 

Sang

Tổ chức một số trò chơi 

học tập cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi theo định hướng 

STEAM

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số đặc 

biệt,  

(kì1) 

Tháng 

5/2022

2022
1859-

3917
ISSN

34
Nguyễn Bích 

Hằng

Nghiên cứu và biên soạn 

hợp âm cho các ca khúc 

trong tuyển tập trẻ thơ hát

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Sốđặc 

biệt

Tháng 

04/2022

2022
1859-

0810
ISSN



35 Nguyễn Ngọc 

Trinh

Biện pháp giáo dục tính tự 

lập cho

 trẻ 3 – 4 tuổi ở trường 

mầm non

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số 

ĐB,Kỳ 

1, tháng 

05/2022

2022

ISSN 

1859 - 

 3917

ISSN

36

Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Cấu trúc và cơ chế hình 

thành kĩ năng so sánh ở 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số 

ĐB,Kỳ 

1, tháng 

05/2022

2022

ISSN 

1859 - 

 3917

ISSN

37

Nguyễn Minh 

Thương*1, 

Nguyễn Thị 

Kiều*2,+

Thực trạng dạy học môn 

toán bằng tiếng anh ở các 

trường tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh

Tạp chí Giáo dục

Tạp chí 

Giáo 

dục, 

22(số 

đặc biệt 

7), 2022

2022
2354-

0753
ISSN

38
Nguyễn Thị 

Ngọc Thu

Tìm hiểu đặc điểm tuổi 

dậy thì của học sinh

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

 Kỳ 2, 

6/2022
2022

1859-

0810
ISSN

39

Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt*

Lê Thị Ngọc 

Mai

Vận dụng thiết kế bài 

giảng stem/Steam vào 

hoạt động chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp 1

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Tháng 

5/2022
2022

2354-

0753
ISSN

40

Nguyễn Thị 

Trúc Minh*

Nguyễn Thị 

Kiều
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Tạp chí Giáo dục
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2022
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Tổ chức trò chơi đóng 
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trẻ mầm non
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Phan Thị 

Hoàng Nguyên

Các điều kiện cần thiết để 
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Nâng cao hiệu quả xây 

dựng môi trường vật chất 
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Triều*
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dụng kênh hình trong dạy 
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Quyên

Vai trò của cảm thụ tiết 

tấu trong giáo dục âm 

nhạc  cho trẻ mẫu giáo 5 - 

6  tuổi

Tạp chí Giáo dục 
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Trân*
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Giáo dục

Số 262, 

kì 1,

 tháng 4 

- 2022

2022
1859-

0810
ISSN

105

Vo Thanh 

Vinh1

Nguyen The 

Vinh2

Le Van Dai3,*

Partly-Isolated DC-DC 

Converter for DC Bus 

Battery- PV Solar Energy 

System

GMSARN 

International 

Journal 

 263-

272, 

16/2022

2022
1905-

9094
 Scopus 

106

Nguyễn Công 

Lập*1

Đoàn Duy 

Trúc Ngọc2

Đấu tranh phản bác các 

luận điệu sai trái, xuyên 

tạc giá trị bền vững của tư 

tưởng Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số đặc 

biệt, 

5/2022

2022
1859-

3917
ISSN



107

Huỳnh Mộng 

Tuyền*

Nguyễn Đắc 

Nguyên

Các hình thức tổ chức 

hoạt động trải 

nghiệm trong dạy học nội 

dung giáo dục địa phương 

cho học sinh tiểu học tỉnh 

Kiên Giang.- Tạp chí giáo 

dục 

Tạp chí Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

4/2022

2022
2354-

0753
ISSN

108  Lê Anh Thi

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết toàn dân tộc 

luôn còn giá trị đối với 

công cuộc xây dựng và 

bảo vệ đất nước.

Tạp chí Thanh 

niên nghiên cứu 

khoa học

Số 23, 

5/2022
2022

2734-

9039
ISSN

109 Lê Thanh Bình

Phát triển đội ngũ giáo 

viên phổ thông Đồng 

bằng sông Cửu Long 

hướng đến thực hiện 

chương trình, sách giáo 

khoa mới

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN

110 Lê Văn Tùng

Một số phương pháp tiếp 

cận trong đánh giá về đạo 

đức học của chủ nghĩa tư 

bản

Tạp chí 

Dạy và Học ngày 

nay

Kỳ 1, số 

2, 2022
2022

1859-

2694
ISSN

111

Phan Song 

Hà*1

Lê Văn Tùng2

Nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền, vận động nông 

dân của Hội Nông dân 

tỉnh Đồng Tháp trong giai 

đoạn hiện nay

Tạp chí 

Dạy và Học ngày 

nay

Kỳ 1, số 

2, 2022
2022

1859-

2694
ISSN

112

Nguyễn Kim 

Chuyên*

Trần Văn Phúc

Tự nhận thức và đánh giá 

bản thân – Kỹ năng cần 

thiết cho sinh viên hiện 

nay

Tạp chí 

Thiết bị giáo dục

Số 260, 

03/2022
2022

1859-

0810
ISSN

113
Nguyễn Thanh 

Bằng

Nâng cao hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số đặc 

biệt 

Tháng 5-

kỳ 

2/2022

2022
1859-

3917
ISSN



114

Thanh Tam 

Nguyen*1

 & Alexandra 

Budke2,*

Significan of 

argumentation task in 

vietnamese textbooks 

following the competency 

- based curriculum reform

Journal of 

Curriculum and 

Teaching 

Vol. 11, 

No. 5; 

2022

2022

 1927-

2677 

(Print)  

  

1927-

2685 

(Onlin

e)

 Scopus 

115
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Trợ cấp khi chấm dứt Hợp 

đồng lao động

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

(Kì 1), 

Số 

tháng 

6/2022

2022
2354-

0753
ISSN

116
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà

Một số vấn đề lý luận về 

giáo dục năng lực văn hóa 

ứng xử học đường   cho 

sinh viên sư phạm đáp 

ứng chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên phổ thông

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số Đặc 

biệt 2 

tháng 6 

năm 

2022

2022
1859 

– 0810
ISSN

117
Nguyễn Thị 

Thìn

Đào tạo đội ngũ cán bộ 

chủ chốt người dân tộc 

thiểu số cấp xã ở tỉnh An 

Giang

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

6.2022

2022
1859-

3917
ISSN

118
Nguyễn Thị 

Xuân Đài

Kỹ năng kiểm soát cảm 

xúc bản thân của người 

giáo viên mầm non trong 

hoạt động nghề nghiệp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 2, 

tháng 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN

119
Phạm Thị 

Tuyết Giang

Một số biện pháp bảo đảm 

tiền vay của hợp đồng tín 

dụng kinh doanh: Những 

hạn chế và kiến nghị hoàn 

thiện

Nhân lực Khoa 

học Xã hội

số 

106,03 

/2022

2022
0866-

756X
ISSN

120
Phạm Thị 

Tuyết Giang

Promoting Viet Nam's 

export of agricultural 

products to the Middle 

East - Africa

Review Of 

Finance

Vol 5, 

Issue 1, 

2022

2022
2651-

8981
ISSN

121
Phạm Thị 

Tuyết Giang

Quy định pháp luật về lãi 

suất của hợp đồng tín 

dụng kinh doanh - Hạn 

chế và kiến nghị hoàn 

thiện

Dân chủ và Pháp 

luật

01/11/20

22
2022

9866-

7535
ISSN



122
Phùng  Ngọc 

Tiến

Tư tưởng chính trị Phạm 

Nguyễn Du

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

6.2022

2022
1859-

3917
ISSN

123
Trần Thị Hiền 

(LS)

Mở rộng nội dung và định 

hướng tổ chức các hoạt 

động khi dạy học chủ đề 

“Lịch sử và sử học” trong 

chương trình Lịch sử lớp 

10

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 2, 

Tháng 

5/2022

2022
1859-

0809
ISSN

124
Châu Hoàng 

Trọng

Vận dụng tính chất luật xa 

gần vào bài tập ký họa 

cho sinh viên mỹ thuật ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 1, 

Tập 

264, 

Tháng 

5/2022

2022
1859-

0809
ISSN

125

 Hồ Hải 

Thanh* -

 Hồ Thị Huyền

Nâng cao sức sáng tạo của 

sinh viên nghệ thuật ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

 Tạp chí Thiết bị      

    Giáo dục

 Số 

265/kỳ 

2/ tháng 

5/2022

2022
 1859-

0810
ISSN

126
Lại Thị Thanh 

Thủy

Sử dụng kĩ thuật mảnh 

ghép trong dạy học môn 

âm nhạc cổ truyền cho 

sinh viên ngành sư phạm 

âm nhạc ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 260 

kỳ 1 - 3 

/ 2022

2022
1859-

0809
ISSN

127

Nguyen Vu 

Lan,1, 

Le Minh 

Quang, 2 

Nguyen Thi 

Lan Huong 3.

The four seasons symbol 

in the decorative arts of 

the Nguyen dynasty, 

Vietnam

International 

Education & 

Research Journal 

[IERJ]

Volume:

8, Issue 

4, Apr 

2022

2022
2454-

9916
Quốc tế khác

128
Nguyễn Huy 

Bình

Rèn luyện tự học xướng 

âm cho sinh viên âm nhạc 

qua dạy học trực tuyến

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

Tháng 

5/2022

2022
1859-

0809
ISSN

129
Nguyễn Thị 

Bích Thuấn

Quy trình xây dựng bố 

cục và vai trò của phác 

thảo khi học môn Bố cục

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 1, 

Tập 

262, 

Tháng 

4/2022

2022
1859-

0809
ISSN



130
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Phương pháp sử dụng trò 

chơi trong dạy học nhằm 

nâng cao năng lực đệm 

đàn Guitar cho sinh viên 

ngành Sư phạm âm nhạc - 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 2, 

Tập 

263, 

Tháng 

4/2022

2022
1859-

0809
ISSN

131

Phạm Thị Thu 

Hằng*

Lê Mạnh Hà

Nghiên cứu cảnh sắc Tây 

Nguyên Trong các tác 

phẩm mỹ thuật từ năm 

1975 đến nay

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

2/2022

2022
1859-

0810
ISSN

132
Trần Nguyễn 

Thanh Thảo

Biên soạn ngôn ngữ múa 

trong múa minh họa phụ 

họa cho sinh viên ngành 

sư phạm âm nhạc

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 2, 

Tháng 

5/2022

2022
1859-

0809
ISSN

133 Đỗ Thị Hà Thơ

Di tích, di vật và di văn 

liên quan đến Xuân 

Quang hầu Nguyễn Khắc 

Tuấn (1767-1823) ở tinh 

Long An

Tạp chí Nhân lực 

Khoa học xã hội

03 

(106), 

2022

2022
0866-

756X
ISSN

134

Nguyễn Diệu 

Minh Chân 

Như

Cảm nghiệm thiền trong 

tiếp nhận thơ Haiku và 

tranh mặc hội cổ điển

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học 

Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh

19 (1), 

2022
2022

2734-

9918
ISSN

135

Nguyễn Diệu 

Minh Chân 

Như

Thi pháp hư không trong 

thơ Haiku và khoảng 

trống không bạch trong 

tranh mặc hội Nhật Bản

Tạp chí khoa học 

và công nghệ Đại 

học Thái Nguyên

Tập 

227, số 

04, 2022

2022

1859-

2171, 

2734-

9098

ACI

136
Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Đổi mới giáo trình, bài 

giảng văn học Việt Nam 

hiện đại ở trường đại học - 

thực trạng và giải pháp

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 

(tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN

137
Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Nâng cao chất lượng dạy 

học văn học Việt Nam 

hiện đại trong trường đại 

học - Một số giải pháp cụ 

thể

Tạp chí giáo dục 

và xã hội

Tháng 

5/2022 

(kì 2), 

2022

2022
1859-

3917
ISSN



138
Nguyễn Thị 

Bích Phượng

Triển vọng của văn học 

nước ngoài trong việc 

triển khai chương trình 

giáo dục phổ thông 2018

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

Tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN

139
Nguyễn Thị 

Chính

Đặc tính tạo hình của 

ngôn ngữ thơ văn xuôi

Tạp chí Văn hóa 

nghệ thuật

Số 494/ 

4/2022
2022

0866-

8655
ISSN

140 Phạm Văn Tính

Nét riêng của câu hỏi dạy 

thơ trong dạy học Ngữ 

văn ở trường phổ thông

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 

(tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN

141
Huỳnh Lê 

Uyên Minh*

Ứng dụng khai phá dữ 

liệu xây dựng mô hình tư 

vấn chọn ngành học tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Đại học 

Thái Nguyên

T. 227, 

S. 08, 

2022

2022

1859-

2171, 

2374-

9098; 

e 

2615-

9562

ACI

142 Lê Minh Thư 

Một số công cụ hỗ trợ dạy 

học trực tuyến hiệu quả 

trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 265, 

kỳ 2, 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN

143

N.K. Son*(1)

Le Trung 

Hieu* (2)

C.T. Tinh (3)

D.D. Thuan (4)

New criteria for 

exponential  stability of a  

class of nonlinear 

continuous-time 

difference systems with 

delays

International 

Journal 

of Control

onlinefir

st, 2022
2022

0020-

7179
SCIE

144

P.H.A. Ngoc* 

(1)

Le Trung 

Hieu (2)

On contraction in mean 

square of stochastic 

difference systems with

  delays

Communications 

in 

Nonlinear 

Science 

and Numerical

 Simulation

Vol 

111, 

2022

2022
1007-

5704
SCIE

145

Huy D. Le*(1),

Ngoc T. 

Luong *(2)  

Tam V. 

Nguyen (3)

AODVMO: A Security 

Routing Protocol using 

One-Time Password 

Authentication Mechanism

based on Mobile Agent

International 

Journal of 

Computer 

Networks & 

Communications

Vol.14, 

No.3, 

May 

2022

2022

ISSN:

0975-

2293E

-

ISSN:

0974-

9322

 Scopus 



146
Nguyễn 

Trọng Nhân

Nghiên cứu mô hình túi từ 

khắc phục hạn chế không 

gian lưu trữ ảnh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN

147

Trần Tân 

Tiến* (1) 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu*(2)

Sự hội tụ của dãy lặp đến 

điểm bất động chung của 

hai ánh xạ tựa tiệm cận 

không giãn hoàn toàn 

Bregman trong không 

gian Banach phản xạ

Tạp chí Khoa học

 Đại học Đồng 

Tháp

11(2), 

2022
2022

0866-

7675
ISSN

148
Nguyen Van 

Dung 

Fixed point results for p-

convexsubsets in quasi-

normed spaces and 

applications

Journal of Convex 
Analysis

 no. 2, 
29 
(2022

2022
0944-
6532

SCIE

149

Nguyen Van 

Dung * (1)

Wutiphol 

Sintunavarat 

(2)

Improvements on 

stability of Euler-

Lagrange type cubic maps 

in quasi-Banach spaces

Analysis 
Mathematica 

48 
(2022),
 69–84, 
2022

2022

0133-
3852 

/ 
1588-
273X

SCIE

150

Nguyễn Văn 

Dũng*  

Nguyễn Thị 

Trúc Linh 

Nghiên cứu điều kiện co 

Ciric suy rộng trong 

không gian b-metric,

Tạp chí khoa học 

- Trường Đại học 

Đồng Tháp 

11 

(2022), 

no. 2, 

3–12, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

151 Trần Lê Chân

Chẩn đoán hư hỏng vòng 

bi động cơ điện sử dụng 

phương pháp phân tích tín 

hiệu dòng điện STATOR 

(MCSA) 

Tạp chí thiết bị 

Giáo dục

Số 262 

kỳ 2, 

tháng 5 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

152

Nguyen Le 

Hoang Anh*,

Nguyen Manh 

Truong Giang

 Vo Duc Thinh

On optimality conditions 

for set-valued equilibrium 

problems

Computational 

and Applied 

Mathematics

41 

(2022), 

2022

2022
1807-

0302
SCIE



153

Phạm Thị 

Trân Châu*, 

 Võ Đức 

Thịnh, 

Ngô Thị Kim 

Yến 

Trần Thụy 

Hoàng Yến

Phương pháp đường mức 

kết hợp với phần mềm 

desmos trong việc định 

hướng lời giải cho bài 

toán bất đẳng thức

Tạp chí Khoa học

 Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

số 1, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

154

Vo Duc 

Thinh*

 Thai Doan 

Chuong* 

 Nguyen Le 

Hoang Anh

Second order analysis for 

robust inclusion systems 

and applications

Journal of Global 

Optimization

14 June 

2022
2022

1573-

2916
SCIE

155

 Vo Minh 

Tam*(1)

 Nguyen Van 

Hung*(2)

 Donal O'regan 

(3)

An existence result for a 

new class of fuzzy 

fractional differential 

inclusions with Clarke's 

subdifferential via 

resolvent operators in 

Banach spaces

Fuzzy Sets and 

Systems

Vol 

443, 

2022

2022
0165-

0114
SCIE

156
Vo Minh 

Tam*

Dynamical systems for 

solving variational 

inclusion and fixed point 

problems on Hadamard 

manifolds

Operations 

Research

 Letters

Vol 

50(1), 

2022

2022
0167-

6377
SCIE

157

Nguyen Van 

Hung* (1)

Vo Minh 

Tam* (2)

Donal O'regan 

(3)

Error bound analysis for 

split weak vector mixed 

quasi-variational 

inequality problems in 

fuzzy environment

Applicable 

Analysis

2022, 

Online 

First, 

2022

2022

 0003-

6811,

1026-

7360

SCIE

158

Nguyen Van 

Hung (1)

Vicente Novo* 

(2)

 Vo Minh 

Tam (3)

Error bound analysis for 

vector equilibrium 

problems with partial 

order provided by a 

polyhedral cone

Journal of Global 

Optimization

vol 

82(1), 

2022

2022

 0925-

5001, 

1573-

2916

SCIE

159
Vo Minh 

Tam*

Upper-bound error 

estimates for double phase 

obstacle problems with 

Clarke's subdifferential

Numerical 

Functional 

Analysis and 

Optimization

vol 

43(4), 

2022

2022

0163-

0563, 

1532-

2467

SCIE



160

Nguyễn Văn 

Tới* (1), 

Dương Văn 

Khánh (2*)

Nguyên nhân và các yếu 

tố ảnh hưởng đến tình 

trạng phụ nữ bị chồng bạo 

lực gia đình tại huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 02, 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN

161
Nguyễn Thị 

Bích Hưng

Thực trạng và giải pháp 

hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 

Công tác xã hội, Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 6 - 

 2022

2022
1859-

0810
ISSN

162
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Gắn kết giữa làng nghề và 

du lịch làng nghề Bánh 

tráng Mỹ Lồng

Tạp chí Du lịch

Số 

tháng 

4/2022

2022
0866-

7373
ISSN

163
Trần Thanh 

Thảo Uyên
Tết ở miền Tây Tạp chí Du lịch

Số 

tháng 

1+2/202

2

2022
0866-

7373
ISSN

164
Võ Nguyên 

Thông

Phát triển du lịch sinh thái 

tại Vườn quốc gia Sông 

Thanh

Tạp chí Du lịch
Số 

04,2022
2022

0866-

7373
ISSN

165

Nguyễn Việt 

Thanh

Nguyễn 

Hoàng Anh

Chất lượng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát của 

chi bộ trực thuộc đảng bộ 

các trường cao đẳng, đại 

học ở Đồng bằng sông 

Cửu long

Tạp chí Thanh 

niên

Số 24, 

06/2022
2022

2734-

9012
ISSN

166
Huỳnh Trần 

Kim Uyên*

Giải pháp phát triển kỹ 

năng nói tiếng Anh cho 

sinh viên năm thứ ba 

chuyên ngành Sư phạm 

Tiếng Anh trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị giáo dục

Số 263, 

Kì 2 -

4/2022

2022
1859-

0810
ISSN

167
Lê Minh 

Cường

Xây dựng và hướng dẫn 

sử dụng tài liệu tự học 

trực tuyến theo mô đun 

học phần "Sử dụng phần 

mềm hỗ trợ dạy học toán"

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Tập 

1,Số 

266 

Tháng 

6/2022

2022
1859 -  

  0810
ISSN



168
Đỗ Thị Hồng 

Hạnh

Truyền thuyết địa danh có 

liên quan đến nhân vật 

Nguyễn Ánh ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu Văn 

hoá Việt Nam

Số 1 

(199) 

2022

2022
0866-

7284
ISSN

169

Lý Huy 

Hoàng*

Trương Thị 

Hồng Phúc

Designing STEM organic 

chemistry theme to 

develop grade 12th 

students’ competences in 

applying their learned 

knowledge and skills. 

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 11, 

Số 3, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

170

Lê Thị Thu 

Hiệp1

Cao Cự Giác*1

Lý Huy 

Hoàng2

Khảo sát thực trạng năng 

lực thực hành thí nghiệm 

Hóa học của sinh viên 

ngành Sư phạm Hóa học 

Trường Đại học Vinh theo 

tiếp cận CDIO

Tạp chí Khoa học

giáo dục Việt 

Nam

Số 49, 

01/2022
2022

2615-

8957
ISSN

171

Nguyễn Hữu 

Gọn

Lương Thị 

Huỳnh Như

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động tự học ứng dụng 

công nghệ thông tin của 

sinh viên khoa Văn hóa - 

Du lịch và công tác xã 

hội, Trường Đại học 

Đồng Tháp đáp ứng 

chuẩn đầu ra

Ta ̣̣̣̣p chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 2, 

tháng 

6/2022

2022
1859 - 

 0810
ISSN

172
Nguyễn Văn 

Triển

Nét đặc trưng của văn hóa 

vùng sông nước Tây Nam 

Bộ …

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt

tháng 

02/2022

2022
1859-

0809
ISSN

173

Phan Trọng 

Nam*, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Ngân**

Phát triển nguồn nhân lực 

giáo viên mầm non ở 

Đồng bằng sông Cửu 

Long theo lý thuyết đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Volume 

2, Issue 

267, 

June 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

174
Đặng Trường 

Trung Tín

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác thanh tra, 

kiểm tra nội bộ tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tập chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

Tháng 5-

2022

2022
1859-

0810
ISSN



175

Nguyễn Thị 

Yến Phi*

Nguyễn Chí 

Gót

Một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý văn 

bằng, chứng chỉ tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Tập chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

Tháng 6-

2022

2022
1859-

0810
ISSN

176
Hà Thái Thủy 

Lê

Using wooden toys for 

visual tools in physical 

teaching in high school - 

Sử dụng đồ chơi gỗ làm 

dụng cụ trực quan trong 

dạy học vật lý ở trường 

phổ thông

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số 261, 

kỳ 2, 

tháng 3 

năm 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

177
Nguyễn Minh 

Phương

Đổi mới giáo dục đại học 

trong thời đại cách mạng 

công nghệ 4.0 tại Trường 

Đại học Đồng Tháp.

Tạp chí thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN

178
Phạm Thị Kim 

Chi

Đầu tư cơ sở vật chất 

phục vụ dạy học online ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 4 

năm 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

179
 Nguyễn Thị 

Ngọc Chi

Tổ chức một số hoạt động 

trải nghiệm trong dạy học 

môn Tin học ở tiểu học 

theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

Số 1, 

tháng 

1/2022

2022
2354-

0753
ISSN

180

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyên*

Nguyễn Văn 

Bản

Một số đặc điểm về ngữ 

âm trong thơ trên Báo 

Văn nghệ Đồng Tháp

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 11, 

Số 1, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

181
Nguyễn Hoàng 

Nam

Phát triển tài nguyên 

thông tin ở Trung tâm 

Học liệu Lê Vũ Hùng, 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

số 3, 

2022

2022
0866-

7676
ISSN

182
Trần Thị Kim 

Trang

Nguyên tắc cơ bản khi 

học từ vựng tiếng Trung 

Quốc

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

3/2022

2022
1859-

0810
ISSN



183

Nguyễn Văn 

Đệ*

Hồ Văn Thống 

Phan Trọng 

Nam

Improving the eff 

ectiveness of research 

groups at Dong Thap 

University

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 11, 

số 3, 

2022

2022
0866-

7675
ISSN

184

Tsun-Yu 

Huang (1)

Wen-Kuo 

Chen (1)

Venkateswarlu 

Nalluri* (1)  

Thao-Trang 

Huynh-Cam 

(1) (2)

Evaluating E-Teaching 

Adoption Criteria for 

Indian Educational 

Organizations Using 

Fuzzy Delphi-TOPSIS 

Approach

Mathematics

Vol.10, 

Issue 

13, 2022

2022
2227-

7390
SCIE

185
Huỳnh Sơn 

Lâm* (1)

Kiểm tra trực tuyến và 

một số công cụ hỗ trợ

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

 Số Đặc 

biệt 2 

tháng 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN

186

Huỳnh Tấn 

Thạch* (1)

Trần Thị 

Thùy Dung (1)

Lê Thị Vân 

Kiều (1)

Một số biện pháp để thúc 

đẩy sinh viên tích cực học 

tiếng Anh

ở Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

 Số Đặc 

biệt 2 

tháng 

6/2022

2022
1859-

0810
ISSN

187

Huỳnh Tấn 

Thạch* (1)

Lê Tấn Lộc (1)

Một số công cụ hỗ trợ học 

tập trực tuyến cho sinh 

viên ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 262, 

4/2022
2022

1859-

0810
ISSN

188
Lê Quang 

Minh* (1)

Áp dụng phương pháp 

dạy học thực hành giảng 

dạy bài các hàm xử lý 

chuỗi trong Microsoft 

Excel 2010

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 257 

kỳ 2 

tháng 

01-2022

2022
1859-

0810 
ISSN

189

Nguyễn Thị 

Đan Thanh* 

(1)

Using dialogues to 

improve speaking skill

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

 Số Đặc 

biệt 2 

tháng 

5/2022

2022
1859-

0810
ISSN



190
Phạm Huệ 

Minh* (1)

Tổ chức, thiết kế khoá học 

trực tuyến trên hệ thống 

LMS Moodle tại Trung 

tâm Ngoại ngữ & Tin học 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 259, 

Kỳ 2 - 

2/2022

2022
1859-

0810
ISSN

191
Nguyễn Minh 

Luôn

Xu hướng chuyển đổi số 

trong giáo dục tại Trường 

Đại học Đồng Tháp trong 

giai đoạn hiện nay.

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số 261 

kỳ 2, 

03/2022

2022
1859 - 

 0810
ISSN

192

Nguyễn Minh 

Thảo123*

Bùi Thọ 

Thanh12

Nghiên cứu cấu trúc, độ 

bền và khả năng hấp phụ 

khí CO2 của cluster 

ScVB5

Tạp chí xúc tác 

và hấp phụ Việt 

Nam

11 

–issue 1 

(2022) 

48-58, 

2022

2022
0866-

7411
ISSN

193

Nguyễn Minh 

Thảo* (1,2), 

Bùi Thọ Thanh 

(1),

 Lý Huy 

Hoàng (2), 

Phan Trung 

Cang (2), 

Đặng Thị Thu 

Liễu (2), 

Phạm Minh 

Xuân (2), 

Bùi Văn 

Thắng (2), 

Nguyễn Thị 

Lan Hương (3)

Tính toán cấu trúc của 

cluster Sc2Ge8 và khả 

năng ứng dụng xử lý CO

Tạp chí Hóa học 

và ứng dụng

Số 1B, 

2022
2022

1859-

4069
ISSN

194

Nguyễn Ngọc 

Bích1,3*, 

Nguyễn Hữu 

Nghị1  

Nguyễn Đình 

Thành2,3

Nghiên cứu xử lý arsenic 

trong nước bằng vật liệu 

carbon từ tính tổng hợp từ 

nguồn thải rơm rạ 

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 11, 

Số 2,

 2022

2022
0866-

7675
ISSN



195

Nguyễn Văn 

Hưng,*

Trần Thị Yến 

Nhi, 

Nguyễn Hữu 

Nghị, 

Bùi Thị Minh 

Nguyệt

Tổng hợp các ống nano 

TiO2 được pha tạp Fe 

bằng phương pháp thủy 

nhiệt để phân hủy quang 

methylene blue trong nước

Tạp chí Xúc tác 

và Hấp phụ Việt 

Nam

Tr. 30-

37, Tập 

11, số 1, 

2022

2022
0866-

7411
ISSN

196

Nguyễn Văn 

Xu*

Nguyễn Thanh 

Hà

Trần Thanh 

Phúc

Trần Ngọc 

Thuận

Biện pháp đổi mới 

phương pháp dạy học theo 

tiếp cận năng lực người 

học

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 258, 

kỳ 1 - 

tháng 2 - 

 2022

2022
1859 - 

 0810
ISSN

197

Võ Thị Bích 

Ngoan* (1)

Lê Tấn Lộc * 

(1)

Nâng cao khả năng tiếp 

nhận, xử lý thông tin trên 

mạng xã hội của SV ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 266, 

6/2022
2022

1859-

0810
ISSN

198 Lê Ánh Nguyệt

Một số kinh nghiệm tổ 

chức hoạt động giáo dục 

phát triển tình cảm kỹ 

năng xã hội cho trẻ mầm 

non

Tạp chí Giáo dục 

và xã hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

02/2022

2022
1859-

3917
ISSN

199

Hồ Văn 

Thống, 

Nguyễn Văn 

Đệ*

Mô hình tổ chức hoạt 

động giáo dục truyền 

thống cách mạng địa 

phương cho học sinh ở 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số đặc 

biệt 10, 

tháng 

11, 2022

2022
2354-

0753
ISSN

200

Nguyễn Văn 

Đệ*, 

Hồ Văn Thống

Nghiên cứu mô hình tích 

hợp nội dung giáo dục địa 

phương trong dạy học liên 

môn đáp ứng Chương 

trình giáo dục phổ thông 

2018

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số đặc 

biệt 11, 

tháng 

11, 2022

2022
2354-

0753
ISSN



201

Hồ Văn 

Thống1*,

 Phạm Ngọc 

Hiền2

Thực trạng và biện pháp 

quản lí hoạt động dạy học 

môn Vật lí theo định 

hướng phát triển năng lực 

học sinh ở các trường 

trung học cơ sở công lập 

huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

Số 13, 

T7/2022

2022
2354-

0753
ISSN

202

Hồ Văn 

Thống, 

Lý Huy 

Hoàng*

Định hướng bồi dưỡng 

năng lực dạy học cho giáo 

viên trung học cơ sở đáp 

ứng Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số đặc 

biệt 10, 

tháng 

11, 2022

2022
2354-

0753
ISSN

203

Hồ Văn 

Thống*1, 

Võ Xuân 

Hùng2

Đổi mới hoạt động đào 

tạo giáo viên Âm nhạc ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp đáp ứng yêu cầu 

Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018

Tạp chí Khoa 

học Giáo dục 

Việt Nam

Tập 18, 

Số 07, 

T7/Năm 

2022

2022
2615 - 

 8957
ISSN

204

Cao Dao 

Thép1*,

Trần Văn Đạt2

Tổng quan nghiên cứu về 

các mô hình cố vấn học 

tập trên thế giới và ở Việt 

Nam

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 4, 

8/2022

2022
0866-

7675
ISSN

205

Phạm Minh 

Giản*

Đặng Quốc 

Bảo

Vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong công tác 

giáo dục thế hệ trẻ tinh 

thần tam lập

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số đặc 

biệt 10, 

tháng 

11, 2022

2022
2354-

0753
ISSN

206

Phan Trọng 

Nam*1, 

Phạm Minh 

Giản2, 

Võ Phượng 

Vy1

Hoạt động của cố vấn học 

tập trong các cơ sở giáo 

dục đại học ở vùng Nam 

Bộ và đề xuất các tiêu chí 

đánh giá

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 4, 

8/2022

2022
0866-

7675
ISSN



207
Lê Thanh 

Phong

Một số biện pháp nâng

cao hiệu quả dạy - học nội

dung kỹ thuật bắn súng

tiểu liên AK cho sinh viên

Trường Đại học Đồng

Tháp

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

07/2022

2022
1859-

0810
ISSN

208
Trương Thị 

Quý

Biện pháp phát triển đội 

ngũ giảng viên nữ theo 

tiếp cận bình đẳng giới ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số 271 

Kỳ 2-

tháng 8-

2022

2022
1895 - 

 0810
ISSN

209 Hồ Thanh Tâm

Đánh giá thể lực và kỹ 

thuật của nam sinh viên 

Trường Đại học Đồng 

Tháp thông qua học phần 

Vovinam

Tạp chí khoa học 

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 4, 

8/2022

2022

ISSN 

0866 -

7675

ISSN

210
Nguyễn Trung 

Nam

Nghiên cứu một số bài tập 

phát triển kỹ thuật cúp cầu 

cho nữ vận động viên 16 - 

17 tuổi đội tuyển trẻ đá 

cầu tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Sô đặc 

biệt

tháng 

11 - 

2022

2022
1895 - 

 0810
ISSN

211

La Văn Liêm*, 

Nguyễn Hoàng 

Lâm Em Ngô 

Trần Thúc Bảo

Bài báo tạp chí khoa học 

"Thực trạng và Giải pháp 

nâng cao hiệu quả công 

tác GDTC và hoạt động 

TDTT tại Trường Đại học 

Đồng Tháp" 

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 6, 

12/2022

2022
0866-

7675
ISSN
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Phạm Việt 

Thanh

Nghiên cứu trình độ thể

lực và kỹ thuật của nam

VĐV đội tuyển Đá cầu

tỉnh Đồng Tháp sau một

năm tập luyện

Tạp chí Khoa học

Thể thao

Số 05, 

tháng 

10/năm 

2022

2022
1859-

4662
ISSN
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Trương Văn 

Lợi

Thực trạng và giải pháp 

về giáo dục phòng, chống 

chiến lược "Diễn biến hòa 

bình" cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng 

Tháp qua học phần Công 

tác Quốc phòng và An 

ninh

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11,

 Số 4, 

8/năm 

2022

2022
0866-

7676
ISSN

214

Đỗ Văn Hùng*

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh

Phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề toán học của 

học sinh lớp 4 qua dạy 

học chủ đề Phân số

Thiết bị Giáo dục

279, Kì 

2, tháng 

12/2022

2022
1859-

0810
ISSN

215

Đỗ Văn Hùng*

Đỗ Thị Thanh 

Kim Hồng

Phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học của 

học sinh lớp 5 qua dạy 

học “Số thập phân”

Thiết bị Giáo dục

279, Kì 

2, tháng 

12/2022

2022
1859-

0810
ISSN

216 Lê Thị Mai An

Hệ thống bài tập đọc hiểu 

cho HS lớp 2 theo định 

hướng phát triển năng lực

Thiết bị Giáo dục

Số 268, 

kì 1, 

tháng 7, 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

217 Lê Thị Mai An

Bài tập đọc hiểu cho học 

sinh lớp 2 theo hướng 

phát triển năng lực

Tạp chí Khoa 

học Giáo dục 

Việt Nam

Tập 18, 

số 09, 

T9/2022

2022
2615-

8957
ISSN

218

Trần Đức 

Hùng*

Trần Ngọc 

Thành

Xây dựng hệ thống bài tập 

dạy học thực từ theo định 

hướng PTNL cho HS lớp 

4 ở huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Thiết bị giáo dục

(Số 

277) 

11/2022

2022
1859-

0810
ISSN

219

Trần Đức 

Hùng*

Lê Viết Châu

Biện pháp sử dụng bài tập 

luyện từ để phát triển 

năng lực ngôn ngữ cho 

HS lớp 2 ở quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ

Thiết bị giáo dục

(Số 

277) 

11/2022

2022
1859-

0810
ISSN
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(1)Thao Trinh 

Thi Phuong*,

(2) Nam 

Nguyen Danh, 

(3)Lê Thị 

Tuyết Trinh, 

(4)Thao 

Nguyen 

Phuong,

(5)Tuyen 

Nguyen Thi 

Thanh,

(6) Lê Minh 

Cường*

Research on the 

application of ICT in 

Mathematics education: 

Bibliometric analysis of 

scientific bibliography 

from the Scopus database

Cogent Education 12/07/20

22
2022

2331-

186X
ESCI

221

Le, Trinh Thi 

Tuyet a;

Van Ngo, 

Dinh b;

Truong, Dat 

Tan a;

Le, Hien Thu 

Thi c

Developing formative 

assessment capacity for 

pedagogical students

Book Chapter, 

Educational 

Innovation in 

Vietnam: 

Opportunities 

and Challenges 

of the Fourth 

Industrial 

Revolution, 2022

14 

October 

2022

2022

ISBN

978-

10032

0242-

4, 

978-

10320

6466-

6

 Scopus 

222

Sầm Thạch 

Lâm*

Lê Thị Tuyết 

Trinh*

Một số biện pháp phát 

triển năng lực giải quyết 

vấn đề toán học cho học 

sinh trong dạy học nội 

dung “Phương pháp tọa 

độ trong không gian” 

(Hình học12)

Tạp chí Giáo dục

Tập 22 

(số ĐB 

8), 

07/2022

2022
2354-

0753
ISSN

223

Lê Thị Tuyết 

Trinh* 

NguyễnThị 

Kim Hương

Thiết kế và sử dụng một 

số chủ đề giáo dục STEM 

trong dạy họcToán 4

Tạp chí Giáo dục

Tập 22 

(số ĐB 

9), 

10/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Lê Duy 

Cường* 

Nguyễn Thị 

Kiều 

Phạm Thị Kim 

Châu 

Nguyễn Thị 

Trúc Minh 

Lê Thị Tuyết 

Trinh

Đỗ Văn Hùng 

Hà Thái Thủy 

Lam

Một số trao đổi trong dạy 

học Toán 3 theo định 

hướng phát triển năng lực 

cho học sinh

Tạp chí Giáo dục

Tập 22 

(số ĐB 

10), 

11/2022

2022
2354-

0753
ISSN

225

Lê Hữu Lộc*, 

Nguyễn Thị 

Kiều*

Một số biện pháp phát 

triển năng lực GQVĐ 

toán học cho HS trong 

dạy học Toán 2

Tạp chí Giáo dục

Số 15, 

tháng 

8/2022

2022
2354-

0753
ISSN

226

Lê Minh 

Phương1*, 

Nguyễn Thị 

Kiều2

Biện pháp rèn luyện kĩ 

năng giải toán số học cho 

học sinh lớp 5

 Thiết bị Giáo dục

Số ĐB 

2, tháng 

7, năm 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

227

Phạm Thị Kim 

Châu1*

Trần Thị Bích 

Vân2

Biện pháp bồi dưỡng năng 

lực tính toán qua dạy học 

chủ để số và phép tính lớp 

2

 Thiết bị Giáo dục

Số 273, 

kỳ 2, 

9/2022

2022
 1859-

0810
ISSN

228

Phạm Thị Kim 

Châu1*

Đặng Thị 

Ngọc Trầm2

Rèn luyện tư duy biện 

chứng cho học sinh thông 

qua dạy học toán lớp 2

Thiết bị Giáo dục

Số 275, 

kỳ 2, 

10/2022

2022
1859-

0810
ISSN

229

Lê Duy 

Cường1*

Nguyễn Thị 

Kim Loan2

Thiết kế hoạt động dạy 

học môn Toán cho học 

sinh lớp 1 qua hoạt động 

trải nghiệm

Thiết bị Giáo dục

Số 274, 

kì 1, 

tháng 9, 

2022

2022
1859-

0810
ISSN

230

Lê Duy 

Cường1*

Nguyễn Thị 

Kim Thúy2

Vận dụng phương pháp 

dạy học phát hiện và giải 

quyết vấn đề trong dạy 

học nội dung Hình học và 

Đo lường môn Toán lớp 3

Thiết bị Giáo dục

Số 274, 

kì 1, 

tháng 9, 

2022

2022
1859-

0810
ISSN
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Cong-Kien 

Hoang*;

Dieu-Thuy Thi 

Pham;

Tung Do;

Tinh Thi Pham

Minh-Nguyet 

Thi Nguyen;

Quoc-Chung 

Vu*;

Duy-Cuong 

Le;

Thuy-Chung 

Nguyen

Exploiting Idioms and 

Proverbs of Vietnamese 

Regions in Teaching 

Mathematics in Primary 

Schools

Emerging Science

 Journal

Vol. 6, 

Special 

Issue, 

12/2022

2022
2610-

9182
 Scopus 

232

Nguyễn Thị 

Mỹ Tiên*, 

Nguyễn Thị 

Trúc Minh

Phát triển năng lực mô 

hình hóa cho học sinh lớp 

4 qua dạy học nội dung Số 

và phép tính

 Thiết bị Giáo dục

Số 276, 

tháng 

11, 2022

2022
1859-

0810
ISSN

233

Nguyễn Thị 

Trúc Minh*, 

Đinh Trung 

Nguyên

Dạy học hoạt động thực 

hành và trải nghiệm trong 

môn Toán 2

Thiết bị Giáo dục

Số 276, 

tháng 

11, 2022

2022
1859-

0810
ISSN

234

Thi Thu 

Huong Dinh*, 

Thai Thuy 

Lam Ha*, 

Hongjuan Yang

Predicting Credt 

Accessibility Based on 

Social Capital and 

Artificial Intelligence

Journal of 

Computers

Vol. 33 

No. 5, 

October 

2022

2022
1991-

1599

Tạp chí Quốc tế 

khác

235

Cao Quốc 

Định1*, 

Huỳnh Đức 

Thuận1, 

Hà Thái Thủy 

Lam2

Tổng quan nghiên cứu vật 

liệu chế tạo tấm lưỡng cực 

trong pin nhiên liệu màng 

trao đổi Proton

Thiết bị Giáo dục

Special 

Issue 

Decemb

er 2022

2022
1859 - 

 0810
ISSN

236
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Một số kĩ thuật tổ chức 

dạy học môn Lịch sử và 

Địa lí cấp Tiểu học theo 

chủ đề

Tạp chí Giáo dục
Tháng 

11/2022
2022

2354-

0753
ISSN

237

Trần Thị Giao 

Xuân

Sử dụng phương pháp kể 

chuyện cho học sinh trong 

môn Lịch sử và Địa lý lớp 

4

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

Số đặc 

biệt 10-

Tháng 

11/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Trần Thị Kim 

Thúy

Giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trường cho học sinh 

các trường tiểu học thành 

phố cao lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp thông qua hoạt động 

phân loại rác tại nguồn

Thiết bị giáo dục

Số 270, 

kỳ 1, 

tháng 8 -

2022

2022
1859-

0810
ISSN

239
Trần Thị Ngọc 

Anh

Designing and organizing 

STEM education: “Dry 

hand sanitizer” topic by 

model 5E in grade 11 

organic chemistry

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11 

số 6, 

12/2022

2022
1859-

0810
ISSN

240

Bùi Thị Minh 

Nguyệt 1*

Nguyễn Hữu 

Nghị 2

Nguyễn Anh 

Tiến 3

Đinh Quang 

Khiếu 4

Hà Danh Đức 5

Nguyễn Văn 

Hưng 6*

Enhanced Adsorption of 

Methylene Blue by 

Chemically Modified 

Materials Derived from 

Phragmites australis Stems

Acta Chimica 

Slovenica

Vol. 69, 

pages 

811–825

, 

12/2022

2022

13180

207, 

15803

155

SCIE

241

Khuat Dang 

Long 1

Hoang Thi 

Nghiep 2

Nguyen Thi 

Oanh 3*

Seasonal population 

dynamics of the oriental 

fruit fly, Bactrocera 

dorsalis  (Hendel), in 

mango orchards, Cao 

Lanh city, Dong Thap 

Province

Dong Thap 

University 

Journal of 

Science

Vol. 11, 

No. 5, 

85-92, 

10/2022

2022
0866-

7675
ISSN
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Xuan T. T. 

Phan,1

Binh V. 

Ngo,1* 

Huy D. 

Nguyen,2 

Quang T. 

Hoang,2

Chung D. 

Ngo,1 

Chinh T. Bui,1 

Ty Nguyen,1 

and 

Nghiep T. 

Hoang3

Evaluating and 

reconstructing the genetic 

diversity of butterfly 

lizards of the genus 

leiolepis cuvier, 1829 

(reptilia: squamata: 

agamidae) in central 

vietnam

Russian Journal 

of Herpetology

Vol. 29, 

No. 5, 

pp. 284 

– 297, 

10/2022

2022
1026-

2296
SCIE

243
Le Uyen 

Thanh1*

Isolation and 

identification of the 

antagonistic bacteria 

against Xanthomonas  spp. 

causing the leaf spot from 

Rosa  spp. 

Can Tho 

University 

Journal of 

Science

Vol. 14, 

No. 

CBA, 

10/2022

2022

ISSN 

2615-

9422; 

eISSN 

 2815-

5602

ACI

244

Le Uyen 

Thanh 1*,  

Doan Thi Kieu 

Tien 2 , 

Huynh Ngoc 

Tam 3 , 

To Lan 

Phương 1 , 

Nguyen Thi 

Be Nhanh 1*

Controlling efficiency of 

the potential rhizosphere 

bacterial antagonists 

against leaf spot disease 

from Rosa  spp. caused by 

Xanthomonas  spp. in 

vitro and under net house 

condition.

Can Tho 

University 

Journal of 

Science

Vol. 14, 

No. 

CBA, 

10/2022

2022

ISSN 

2615-

9422; 

eISSN 

 2815-

5602

ACI

245
Nguyễn Thị 

Bé Nhanh

Biện pháp nâng cao kỹ 

năng quan sát, phân tích 

hình ảnh mẫu vật trong 

thực hành học phần Hình 

thái giải phẫu học thực vật 

cho sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp.

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 2, 

tháng 

7/2022

2022
1859-

0810
ISSN
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Nguyễn Thị 

Bé Nhanh

Giáo dục ý thức phân loại 

rác thải cho học sinh 

Trung học cơ sở trên địa 

bàn Thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp.

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 270, 

kỳ 1, 

tháng 

8/2022

2022
1859-

0810
ISSN

247 Lê Thị Thanh

Dẫn liệu về thành phần

thức ăn của một số loài

lưỡng cư ở huyện Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

chăn nuôi

số 282 - 

tháng 

11 năm 

2022

2022
1859 - 

 476X
ISSN

248
Nguyen Thi 

Oanh

Morphology 

and development 

of Anisopteromalus 

calandrae  (Howard) 

(Hymenoptera: 

Pteromalidae) parasitizing 

Lasioderma serricorne  

(F.) (Coleoptera: 

Anobiidae) 

International 

Journal of 

Tropical Insect 

Science

42, 

3033-

3043, 

7/2022

2022
1742-

7584
SCIE

249

Ha Danh 

Duc*, 

Nguyen Thi 

Oanh

Degradation of propanil 

by Acinetobacter 

baumannii DT 

immobilized in alginate

Vietnam Journal 

of Science, 

Techonology and 

Engineering

64(3):8-

12, 

Septemb

er 2022

2022
2525-

2461
ACI

250

Nguyen Thi 

Oanh*,  

Nguyen Kim 

Bup

Investigation of pest 

species and population 

dynamics of the oriental 

fruit fly, Bactrocera 

dorsalis (Hendel, 1912), 

in the water apple gardens 

in different seasons, 

Caolanh city, Dongthap 

Province. 

The University of 

Danang - Journal 

of science and 

technology

Vol. 20, 

No. 6.1, 

6/2022

2022
1859-

1531
ACI

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7667/5575
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Tuan V. Vu a, 

Huynh V. 

Phuc b, 

Chuong V. 

Nguyen c,

Vo T. T. Vi d, 

A. I. 

Kartamyshev 

e,f, Nguyen N. 

Hieu* g,h

Rashba-type spin splitting 

and transport properties of 

novel Janus XWGeN2 (X 

= O, S, Se, Te) monolayers

Physical 

Chemistry 

Chemical Physics

21 July 

2022, 

Issue 

27, 

p16512-

16521, 

2022

2022

ISSN: 

1463-

9076 

(print)

; 

1463-

9084 

(web)

SCIE

252

Le T.N. Tu*  

a, 

Nguyen P.Q. 

Anh b, 

Nguyen N. 

Hieu* c d,

Huynh V. 

Phuc* a

Magneto-optical 

properties of gapped-

graphene

Physica E: Low-

dimensional 

Systems and 

Nanostructures

Vol144,  

 

115415, 

October 

2022

2022
1386-

9477
SCIE

253

Nguyen N. 

Hieu* a b, 

Chuong V. 

Nguyen c, 

Huynh V. 

Phuc d,  

Bui D. Hoi* e 

f, 

Tran C. 

Phong* f

Thermodynamic 

properties of perturbed 

monolayer PbBiI

Physica B: 

Condensed 

Matter

Vol.643, 

 15 

October 

2022

2022
0921-

4526
SCIE

254

Le T. Hoa* 1, 

Le T. T. 

Phuong 2, 

S. S. 

Kubakaddi 3, 

Nguyen N. 

Hieu 4,5, and 

Huynh V. 

Phuc* 6

Landau levels and 

magneto-optical responses 

in Weyl semimetal 

quantum wells in a non-

uniform magnetic field

PHYSICAL 

REVIEW B

106, 15 

August 

2022

2022
2469-

9950
SCIE

255

Vo T T Vi 1, 

Cuong Q 

Nguyen 2,3,

Bui D Hoi 4, 

Huynh V 

Phuc 5, 

Chuong V 

Nguyen 6 

Nguyen N 

Hieu* 2,3

Chemical 

functionalization of SnAs 

monolayer: a first-

principles study of SnAsX 

(X = Cl, Br, and I) 

monolayers

Journal of 

Physics D: 

Applied Physics

55, 

Novemb

er 2022

2022
0022-

3727
SCIE
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Le Thi Hoa 1, 

Tran Ngoc 

Bich 1, 

Nguyen Ngoc 

Hieu 2,3,

Le Thi Ngoc 

Tu 4, and 

Huynh Vinh 

Phuc 4*

Dirac electron in gapped 

graphene under 

exponentially decaying 

magnetic field

Dong Thap Univ. 

J. Sci.

Tập 11 

Số 5, 

10/2022

2022
0866-

7675
ISSN

257

Hoang Linh 

Nguyen 1, 

Nguyen Quoc 

Thai 2, 

Phuong H. 

Nguyen 3, and

Mai Suan Li* 4

SARS-CoV-2 omicron 

variant binds to human 

cells more strongly than 

the wild type: Evidence 

from molecular dynamics 

simulation

The Journal of 

Physical 

Chemistry B

126 

(25), 

6/2022

2022
1520-

6106
SCIE

258

Huynh Thi 

Ngoc Thanh 1, 

Nguyen Quoc 

Thai 2, and 

Pham Minh 

Tri 3,*

Identifying of potential 

drugs for inhibition the 

M2 protein channel of 

influenza a by steered 

molecular dynamics

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp: 

Khoa học Tự 

nhiên

Tập. 11 

Số. 5, 

10/2022

2022
0866-

7675
ISSN

259

Lê Diễm 

Kiều1, 

Trần Thị Thùy 

Trang1, Đặng 

Phương Thủy1,

Phạm Quốc 

Nguyên1*

Nghiên cứu chất lượng, 

tải lượng đạm và lân của 

nước thải ao nuôi ếch 

Thái Lan (Rana tigerina) 

thương phẩm ở huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Số Môi 

trường 

và chăn 

nuôi. 47-

54, 

tháng 7 

năm 
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Nguyễn Văn 

Cảnh

Đo lường mức độ đáp ứng 

yêu cầu công việc của 

sinh viên tốt nghiệp các 

ngành đào tạo giáo viên: 

Một nghiên cứu dựa trên 

phản hồi của nhà sử dụng 

lao động

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng 

Tháp

Tập 11, 

Số 6, 

12/năm 

2022

2022
0866-

7675
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313
Trần Thanh 

Tâm

Using google groups to 

enhance reading skills for 

non-chinese students

Tạp chí Giáo dục 

Thiết bị

Kỳ 2, 

tháng 8, 

năm 

2022

2022
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Ngô Phương 

Thủy

Sử dụng Google 

Classroom triển khai hiệu 

quả mô hình Blended 

Learning trong dạy học

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số 271

Kỳ 2-

Tháng 

8/2022

2022
1859-

0810
ISSN

315

Trần Thị Mỹ 

Phúc*

Phan Ngọc 

Thạch

Thực trạng quản lí hoạt 

động giáo dục đạo đức 

cho học sinh các trường 

tiểu học ở thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 8, 

tháng 

7/2022

2022
2354-

0753
ISSN

316

Lư Anh Lập*

Phan Ngọc 

Thạch

Thực trạng quản lí hoạt 

động giáo dục môi trường 

cho học sinh các trường 

trung học cơ sở ở thành 

phố Hà Tiên, tỉnh Kiên 

Giang

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 8, 

tháng 

7/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Lê Mỹ Thúy*

Phan Ngọc 

Thạch

Thực trạng quản lí hoạt 

động dạy học môn Tiếng 

Anh ở các trường trung 

học cơ sở tại huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 8, 

tháng 

7/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Trần Thanh 

Toàn*

Phan Ngọc 

Thạch 

Thực trạng quản lí phát 

triển đội ngũ cán bộ quản 

lí các trường trung học cơ 

sở tại huyện Vị Thủy, tỉnh 

Hậu Giang. .

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 8, 

tháng 

7/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Trần Thị Mỹ 

Phúc*

Phan Ngọc 

Thạch

Một số biện pháp quản lí 

hoạt động dạy giáo dục 

đạo đức cho học sinh các 

trường tiểu học ở thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 9, 

tháng 

8/2022

2022
2354-

0753
ISSN

320

Lê Mỹ Thúy*

Phan Ngọc 

Thạch

Một số biện pháp quản lí 

hoạt động dạy học môn 

tiếng Anh ở các trường 

trung học cơ sở huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 9, 

tháng 

8/2022

2022
2354-

0753
ISSN
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Trần Thanh 

Toàn*

Phan Ngọc 

Thạch 

Một số biện pháp quản lí 

phát triển đổi ngũ cán bộ 

quản lí các trường trung 

học cơ sở tại huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 9, 

tháng 

8/2022

2022
2354-

0753
ISSN

322

Lư Anh Lập*

Phan Ngọc 

Thạch

Một số biện pháp quản lí 

hoạt động giáo dục môi 

trường cho học sinh các 

trường trung học cơ sở ở 

thành phố Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 9, 

tháng 

8/2022

2022
2354-

0753
ISSN

323

Phạm Nguyễn 

Cẩm Tú*

Trần Văn Đạt

Phan Ngọc 

Thạch 

Tổng quan một số nghiên 

cứu về hoạt động trải 

nghiệm trong môn khoa 

học tự nhiên theo định 

hướng giáo dục STEM. 

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số Đặc 

biệt 10, 

tháng 

11/2022

2022
2354-

0753
ISSN

324

Phạm Nguyễn 

Cẩm Tú*

Trần Văn Đạt

Phan Ngọc 

Thạch 

Quản lí hoạt động trải 

nghiệm môn Khoa học tự 

nhiên theo định hướng 

giáo dục STEM ở trường 

trung học cơ sở. Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Việt 

Nam

Tạp chí Khoa 

học Giáo dục 

Việt Nam

Tập 18, 

số 11, 

11/2022

2022
2615-

8957
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Nguyễn Văn 

Tám

Đổi mới chương trình và 

sách giáo khoa dưới góc 

nhìn phát triển nguồn 

nhân lực (innovating 

educational programs and 

textbooks ifrom the 

perspective of human 

resources development )

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

12/năm 

2022

2022
1859-

0810
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Đặng Thị Thu 

Liễu

Thực trạng quản trị nguồn 

nhân lực trong môi trường 

tự chủ ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số 269 

(kỳ 2), 

tháng 

7/2022

2022
1859-

0810
ISSN
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Đặng Thị Thu 

Liễu

Biện pháp quản trị nguồn 

nhân lực trong môi trường 

tự chủ ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí thiết bị 

giáo dục

Số 270 

(kỳ 1), 

tháng 

8/2022

2022
1859-

0810
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328

Trương Tấn 

Đạt 1*, 

Bùi Văn Diễn 

2  

Thực trạng và một số giải 

pháp phát triển năng lực 

quản trị đại học cho viên 

chức quản lý tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

Số 17, 

12/năm 

2022

2022
2354-

0753
ISSN

329

Trần Đức 

Tường*               

   Phạm Hà 

Thanh Nguyên

Phạm Văn 

Hiệp       

Antibacterial activity of 

fruiting body extracts 

from Pycnoporus 

sanguineus mushroom

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập. 11 

Số. 5, 

10/2022

2022
0866-

7675
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330
Lê Thị Thanh 

Yến 

Phát triển du lịch tại làng 

nghề đóng ghe, xuồng Bà 

Đài

Tạp chí Du lịch 

Việt Nam

Số 

tháng 

9/2022

2022
0866-

7373
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331

Lê Văn Giàu*,

Nguyễn 

Dương Hoàng

Một số sai lầm thường 

gặp của học sinh trong 

dạy học chủ đề Phương 

trình, bất phương trình đai 

số 10 ở trường THPT

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số 5, 

7/2022

2022
2354-

0753
ISSN

332

Nguyễn 

Dương Hoàng, 

Phan Ngọc 

Giàu*

Thiết kế một số tình 

huống dạy học theo định 

hướng pháttriển năng lực 

giải quyết vấn đề toán học 

cho học sinh lớp 6 trong 

dạy học chủ đề phân số 

(bộ sách chân trời sáng 

tạo),

Tạp chí Giáo dục 

& Xã Hội

Số 138 

(199), 

9/2022

2022
1859-

3917
ISSN

333

Nguyễn 

Dương Hoàng, 

Phan Hải Bình*

Phát triểnnăng lực mô 

hình hóa toán học cho học 

sinh lớp 11 thông qua 

khai thác các yếu tố thực 

tiễn trong dạy học chủ đề 

Tổ hợp - Xác suất,

Tạp chí Giáo dục 

& Xã Hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

10/2022

2022
1859-

3917
ISSN



334

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*, 

Huỳnh Thiện 

Khiêm

Phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề toán học cho 

học sinh lớp 12 thông qua 

dạy học giải bài tập chủ 

đề tích phân

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 273 

Kỳ 2 - 

Tháng 9 

- 2022

2022
1859-

8010
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335

Nguyễn 

Dương Hoàng, 

Lê Thị Lài*

Vận dụng lý thuyết giáo 

dục toán gắn với thực tiễn 

vào dạy học chủ đề Hệ 

thức lượng trong tam giác 

vuông Hình học 9

Tạp chí Giáo dục 

& Xã Hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

9/2022

2022
1859-

3917
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng*, 

Nguyễn Thanh 

Hiền

Thiết kế tình huống dạy 

học Chương “Phương 

trình bậc nhất một ẩn” 

Toán 8 theo hướng phát 

triển năng lực mô hình 

hóa toán học cho học sinh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 

tháng 

7/2022

2022
1859-

8010
ISSN

337

Trần Tấn 

Minh*, 

Nguyễn 

Dương Hoàng

Thiết kế tình huống dạy 

học khái niệm “Hai vectơ 

bằng nhau” 

(Hình học 10) theo hướng 

phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học cho 

học sinh,

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số 18, 

9/2022

2022
2354-

0753
ISSN

338

Nguyễn 

Dương Hoàng, 

Phan Thanh 

Nhàn*

Phát triển tư duy sáng tạo 

cho học sinh lớp 7 trong 

dạy học chương “Quan hệ 

giữa các yếu tố trong tam 

giác. Các đường đồng quy 

trong tam giác”

Tạp chí Giáo dục 

& Xã Hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

8/2022

2022
1859-

3917
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Nguyễn 

Dương Hoàng, 

Lê Văn Hưng*

Vận dụng mô hìnhhọc tập 

trải nghiệm của David A. 

Kolb trong dạy học 

bài“Góc” (Toán 6)

Tạp chí Giáo dục

Số Đặc 

biệt 

tháng 

9/2022

2022
2354-
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng*, 

Phan Thị Duẩn

Phát triển năng lực tự học 

cho học sinh lớp 9 thông 

qua dạy học chủ đề 

phương trình bậc hai một 

ẩn

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 

tháng 

7/2022

2022
1859-

8010
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Nguyễn 

Dương Hoàng,

 Nguyễn Thị 

Thanh Quyên*

Một số biện pháp phát 

triển tư duy biện chứng 

cho học sinh trong dạy 

học chương Giới hạn 

(ĐS&GT 11),

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số 20, 

10/2022

2022
2354-
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng*, 

Đặng Cao Vĩ

Thiết kế cáctình huống 

dạy học chủ đề Góc với 

đường tròn theo hướng 

phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề Toánhọc cho 

học sinh

Tạp chí Giáo dục 

& Xã Hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

11/2022

2022
1859-

3917
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng*,

Hồ Thị Ngọc 

Trinh

Phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề toán học cho 

học sinh lớp 11 trong dạy 

học chủ đề Đạo hàm

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 278 

kì 1, 

2022

2022
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Pham Huu 

Anh Ngoc*

Le Trung Hieu 

A novel approach to 

exponential stability in 

mean square 

of stochastic difference 

systems with delays
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2022
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Le Trung Hieu

Pham Huu 

Anh Ngoc*

Thai Bao Tran

Nguyen Dinh 

Huy

Explicit criteria for  

exponential stability in 

mean square of 

 stochastic difference 

systems with delays

IMA Journal of 

Mathematical 

Control and 

Information

39(4), 
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2022

1471-

6887
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Luong Thai 

Ngoc1*, 

Nguyen Quoc 

Anh2, 

Doan Hoang3

FAPDRP: a flooding 

attacks prevention and 

detection routing protocol 

in vehicular ad hoc 

network using behavior 

history and nonlinear 

median filter 

transformation
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Võ Xuân Mai*,

Lê Thị Anh 

Xuân

Dạy học giải bài tập chủ 

đề phương trình bậc hai 

(toán lớp 9) theo hướng 

phát triển tư duy sáng tạo 

cho học sinh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

11/2022

2022
1859-

0810
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Võ Xuân 

Mai*, 

Hồ Thái Bình

Dạy học chuyên đề học 

tập toán lớp 10 theo 

hướng phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề toán học 

cho học sinh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

11/2022

2022
1859-

0810
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Võ Xuân Mai*,

Huỳnh Minh 

Thiện

Phát triển năng lực liên 

tưởng và huy động kiến 

thức

cho học sinh qua dạy học 

chủ đề hàm số Toán lớp 9

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

11/2022

2022
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Võ Xuân Mai*,

Trần Thụy 

Hoàng Yến

Vận dụng mô hình dạy 

học kết hợp trong đào tạo 

sinh viên sư phạm toán ở 

các trường đại học

Tạp chí Giáo dục

Tập 22, 

số 20, 

10/2022

2022
2354-
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351

Võ Xuân 

Mai*, 

Nguyễn Văn 

Quỳnh

Vận dụng quan điểm hợp 

tác trong thiết kế tình 

huống

dạy học chủ đề góc với 

đường tròn lớp 9

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

7/2022
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Vo Minh 

Tam* (1)
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(3)
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(4)

Polyak well-posedness by 
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Vo Minh 

Tam* (1) 

Shanli Liao* 

(2)

Existence and upper 

bound results for a class 

of nonlinear 

nonhomogeneous obstacle 

problems
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Bolin Chen* 

(1)

Vo Minh 

Tam* (2)

Error bounds for a class of 

history-dependent 

variational inequalities 

controlled by D-gap 

functions
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Mathematics and 

Statistics
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355 Vo Minh Tam

Sharp Holder continuous 

hehaviour of solutions to 
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356 Vo Minh Tam
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of 
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Nguyen Huynh 

Vu Duy* (1)

Nguyen Ngoc 

Hien (2)

Vo Minh 

Tam*(2)

Error bounds for a class of 

mixed parametric vector 

quasi-equilibrium 

problems

Dong Thap 

University 

Journal of 

Science
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Nguyễn Hoàng 

Anh Dũng*

Lê Xuân 

Trường 

Phát triển năng lực tư duy

và lập luận toán học cho

học sinh thông qua dạy

học chủ đề giới hạn hàm

số và hàm số liên tục (tr

133 đến tr135).

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

07/2022

2022
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Lê Hoàng 

Thảo Trang*

Lê Xuân 

Trường 

Bồi dưỡng năng lực giải 

toán cho học sinh lớp 7 

thông qua dạy học giải bài 

tập chủ đề quan hệ giữa 

các yếu tố trong tam giác, 

các đường đồng quy trong 

tam giác (Tr100 đến 102)

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

09/2022

2022
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Lê Xuân 

Trường*

Đoàn Thị Thu 

Hiền

Biện pháp phát triển năng

lực giải toán cho học sinh

thông qua dạy học giải bài

tập chương ứng dụng đạo

hàm để khảo sát hàm

số(trang 44 đến trang 46).

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 273, 
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09/2022

2022
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